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Ghi chú:  thí sinh làm mỗi câu trên mỗi tời giấy thi riêng

Câu 1: (4 điểm)

Hai ô tô đồng thời xuất phát từ A và B chuyển động ngược chiều nhau. Ô tô thứ nhất chạy với gia tốc không đổi trên 1/3 quãng đường AB, 1/3 quãng đường tiếp theo chuyển động đều và 1/3 quãng đường còn lại chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên 1/3 quãng đường đầu tiên. Trong khi đó ô tô thứ hai chuyển động nhanh dần đều trong 1/3 thời gian đi từ B tới A, 1/3 thời gian chuyển động đều và 1/3 thời gian chậm dần đều và dừng lại ở A. Vận tốc chuyển động đều của hai xe là như nhau và bằng 80km/h. Tìm khoảng cách AB, biết rằng thời gian chạy xe của xe thứ nhất chậm hơn xe thứ hai 12 phút.
	Câu 1
	Nội Dung
	
	Điểm 

	
	*Vận tốc trung bình của ô tô 1 trong 1/3 quãng đường đầu và cuối: v’= 
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Suy ra thời gian chạy của ô tô 1: t1=
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*Tương tự vận tốc trung bình của ô tô 2 trong 1/3 thời gian đầu và cuối cũng là v/2.

Và: AB=
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Mà t1​-t2= 12 phut =
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Câu 2: (4 điểm) 
Một thanh nhẹ AB dài l= 1 m, đầu A tựa vào tường nhẵn thẳng đứng, đầu B được treo vào tường bằng dây BC. Trên thanh AB treo một vậy khối lượng m = 4 kg tại E với EB=
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AB.  Khi cân bằng, dây BC  hợp với thanh AB góc  
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 =300.

a. Tìm lực căng dây và phản lực của tường tác dụng lên thanh tại A.
b. Giả sử bây giờ giữa thanh và tường có ma sát, hệ số ma sát là 
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 . Để thanh AB cân bằng như hình trên (
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 =300) thì 
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 = 500. Tìm điều kiện của hệ số ma sát 
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 giữa tường và thanh.

	Câu 2
	Nội Dung
	
	Điểm 

	
	Vẽ đúng hình 

a)  Thanh AB cân bằng: 
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Chiếu lên hệ trục Oxy như hình vẽ 

Ox: T.sin
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Oy: T.cos
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Áp dụng định lí hàm sin 
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cos(300 +
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Từ (3) và (4) suy ra:
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[image: image41.wmf]b

.cos
[image: image42.wmf]b

-2.sin2
[image: image43.wmf]b


(     
[image: image44.wmf]2

1

cos

b

= 2.cot 300. tan
[image: image45.wmf]b

 - 2.tan2
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Từ (1), (2) và 
[image: image52.wmf]b

=300 suy ra N = 23,09(N), T = 46,19(N)

b) Thanh AB cân bằng: 
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Chiếu lên hệ trục Oxy như hình vẽ 

Ox: Fms + T.cos
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 = P

Oy: N = T.sin
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Để thanh AB cân bằng 

(       Fms = P – T.cos
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Quy tắc momen đối với trục quay qua A:
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= 52,52N. Suy ra: 
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Câu 3: (4 điểm)

[image: image117.png]


Hai vật nhỏ khối lượng m1 = 400 g và m2 = 200 g được nối với nhau bằng một lò xo lí tưởng có độ cứng k = 80/3 N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo l0 = 20 cm. Tất cả được đặt trên mặt sàn nằm ngang không ma sát. Cho vật m3 = 200 g chuyển động dọc theo trục lò xo với vân tốc v0 = 3m/s tới va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1. 
a. Tìm chiều dài lớn nhất, nhỏ nhất của lò xo khi hệ m1, m2 chuyển động.

b. Tìm vận tốc lớn nhất, nhỏ nhất của m2 trong hệ qui chiếu gắn liền với phòng thí nghiệm. 

	Câu 3
	Nội Dung
	
	Điểm 

	
	Bài giải :

a. Chọn trục x’x trùng với v0. Vận tốc hai vật ngay sau va chạm :

v1’ = 
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 = 2 (m/s).

v3’ = 
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Vận tốc khối tâm G:  từ  ĐLBTĐL  m1v1’ = (m1 + m2)vG        

  (vG = 4/3 (m/s).

Khi lò xo biến dạng cực đại thì m1 và m2 cùng chuyển động với vận tốc vG. Lúc này lò xo có thế năng cực đại:
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Vậy chiều dài lớn nhất, nhỏ nhất của lò xo: 

lmax = l0 + xmax =20+14= 34 (cm); lmin=l0 – xmax =20-14= 6 (cm)

b. Vì m1=2m2 nên m2 cách G một khoảng 
[image: image80.wmf]2
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l  (với l là chiều dài của lò xo)

- Trong hệ quy chiếu khối tâm có thể coi như m2 được gắn với một đầu lò xo có độ cứng k​2 = 3k/2 = 40 N/m đầu còn lại của lò xo này gắn với điểm G, độ nén, dãn cực đại của lò xo là: x2(max) = 
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xmax = 0,094 m.

Tốc độ cực đại của m2 trong hệ quy chiếu gắn với khối tâm G là:
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Vận tốc lớn nhất của m2 trong hệ quy chiếu phòng thí nghiệm là:  
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Vận tốc nhỏ nhất của m2 trong hệ quy chiếu phòng thí nghiệm là: 
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Câu 4: (4 điểm)    Một nêm A có khối lượng M đặt trên mặt bàn ngang, hệ số ma sát giữa nêm và bàn là 
[image: image85.wmf]m

, góc
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=300, một viên đạn đang bay ngang với vận tốc v0(ở độ cao h so với bàn) đến chạm vào [image: image118.png]


mặt phẳng nghiêng của nêm. Va chạm của nêm vào bi tuân theo định luật phản xạ gương và vận tốc bi sau va chạm có độ lớn 
[image: image87.wmf]0
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 . Hỏi sau va chạm bi lên độ cao tối đa là bao nhiêu so với mặt bàn và nêm dịch chuyển được một đoạn bao xa? 

	Câu 4
	Nội Dung
	
	Điểm 

	
	Vẽ đúng hình 

Chọn hệ trục Oxy   như hình vẽ: 
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O là điểm va chạm. 

Gọi 
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 là vận tốc của nêm ngay sau va chạm

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho nêm theo phương ngang:

Mvx+MvA=mv0
Với 
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   Độ cao tối đa mà bi lên được từ chổ ném :hmax=
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  Độ cao tối đa bi lên được so với bàn :Hmax=
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  Gia tốc trượt ngang của nêm: 
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  Nêm trượt ngang một đoạn: 
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Câu 5: (4 điểm)   
 
Một xi lanh kín, thẳng đứng, bên trong có một pittông  có thể trượt không ma sát . Hai khoang A và B chứa  cùng một chất khí khí lí tưởng. Khi nhiệt độ chung của hệ là t=2070 C thì thể tích các khoang A và B bằng nhau và bằng 6 lít. Nếu nhiệt độ chung của hệ là t’= 270C thì  thể tích của khoang A gấp đôi thể tích của khoang B. Tính tỉ số khối lượng  khí trong hai khoang B và A.

	Câu 5
	Nội Dung
	
	Điểm 

	
	Đặt x=
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Ở nhiệt độ T =273 +27=480 K, ta có:


P​A.VA= 
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RT với VA=VB=6 lít.

Suy ra  
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pB= x.pA 
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ppittong = pB-pA=(x-l)pA
Ở nhiệt độ  T’= 273+27=300K, ta có:


P’AV’A=[image: image106.png]®
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P’B.V’B=[image: image108.png]®



RT’

Với V’A + V’B=12 lít ; V’A=2 V’B
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V’A=8 lít; V’B=4 lít.

Suy ra : 
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p’B=2xp’A
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 ppittông = p’B- p’A= (2x-l)p’A
Do đó : 

(x-l)pA=(2x-l)p’A                                                                                    (1)               

Ngoài ra với khoang A trong hai trạng thái :                                                              
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Từ (1),(2) ta có: x- 1 =
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 Tỉ số khối lượng khí  
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